
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Vật liệu cơ khí (DC2CK32) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 69DCOT10004 NGUYỄN TÚ ANH 69DCOT11

2 2 69DCOT10003 VĂN HUY ANH 69DCOT11

3 3 69DCOT10022 LÊ ANH DUY 69DCOT11

4 4 69DCOT10026 NGUYỄN BÁ ĐẠI 69DCOT11

5 5 69DCOT10042 TRẦN VĂN GIANG 69DCOT11

6 6 69DCOT10053 VŨ NGUYÊN HOÀNG 69DCOT11

7 7 69DCOT10073 HOÀNG QUỐC HUY 69DCOT11

8 8 69DCOT10069 NGUYỄN QUANG HUY 69DCOT11

9 9 69DCOT10066 PHÙNG QUANG HƯNG 69DCOT11

10 10 69DCOT10090 NGUYỄN CHÂU LONG 69DCOT11

11 11 69DCOT10097 NGUYỄN VĂN LONG 69DCOT11

12 12 69DCOT10107 PHAN ĐỖ MINH 69DCOT11

13 13 69DCOT10102 PHẠM ĐỨC MẠNH 69DCOT11

14 14 69DCOT10113 NGUYỄN ĐỨC NAM 69DCOT11

15 15 69DCOT10130 NGUYỄN NGỌC QUANG 69DCOT11

16 16 69DCOT10133 LÊ THẾ SÁNG 69DCOT11

17 17 69DCOT10145 LÊ ĐỨC THÀNH 69DCOT11

18 18 69DCOT10152 BÙI VĂN TOÀN 69DCOT11

19 19 69DCOT10012 ĐỖ ANH CHIẾN 69DCOT12

20 20 69DCOT10040 ĐINH TRỌNG ĐỨC 69DCOT12

21 21 69DCOT10064 ĐỖ MẠNH HƯNG 69DCOT12

22 22 69DCOT10093 NGUYỄN ĐÌNH LONG 69DCOT12

23 23 69DCOT10101 PHẠM VĂN LUYỆN 69DCOT12

24 24 69DCOT10117 NGUYỄN HỒNG PHONG 69DCOT12

25 25 69DCOT10129 BÙI MINH QUANG 69DCOT12

26 26 69DCOT10126 NGUYỄN ANH QUÂN 69DCOT12

27 27 69DCOT10134 VÕ TRƯỜNG SƠN 69DCOT12

28 28 69DCOT10020 TRẦN QUANG DUY 69DCOT13

29 29 69DCOT10033 LÊ BÁ ĐẠT 69DCOT13

30 30 69DCOT10031 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 69DCOT13

31 31 69DCOT10071 NGUYỄN VĂN HUY 69DCOT13

Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chú

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 01/10/2020

TT SBD Mã SV



GK1 GK2 KL
Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề

Điểm
Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

32 32 69DCOT10065 TRẦN VIỆT HƯNG 69DCOT13

33 33 69DCOT10082 NGUYỄN HỮU KIÊN 69DCOT13

34 34 69DCOT10087 ĐẬU TRỌNG LINH 69DCOT13

35 35 69DCOT10086 TRẦN VĂN LINH 69DCOT13

36 36 69DCOT10099 ĐÀO KIM LONG 69DCOT13

37 37 69DCOT10095 NGUYỄN NGỌC LONG 69DCOT13

38 38 69DCOT10104 LÊ VĂN MẠNH 69DCOT13

39 39 69DCOT10103 PHẠM QUANG MẠNH 69DCOT13

40 40 69DCOT10127 ĐỖ HỒNG QUÂN 69DCOT13

41 41 69DCOT10135 PHÙNG TÂN SƠN 69DCOT13

42 42 69DCOT10142 Nguyễn Duy Thanh 69DCOT13

43 43 69DCOT10140 NGUYỄN NHƯ THẮNG 69DCOT13

44 44 69DCOT10164 AN VIẾT TUẤN 69DCOT13

45 45 69DCOT10027 ĐÀO XUÂN ĐẠI 69DCOJ11

46 46 69DCOT10037 ĐẶNG NGỌC ĐOAN 69DCOJ11

47 47 69DCOT10044 NGÔ MẠNH HÀO 69DCOJ11

48 48 69DCOT10084 NGUYỄN TÙNG LÂM 69DCOJ11

49 49 69DCOT20107 NGUYỄN HẢI LONG 69DCOJ11

50 50 69DCOT20130 DƯƠNG BẢO NHẬT 69DCOJ11

51 51 69DCOT10137 LƯƠNG NGỌC SƠN 69DCOJ11

52 52 69DCOT10160 PHẠM MINH TUÂN 69DCOJ11

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 52 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1                  Môn thi : Vật liệu cơ khí (DC2CK32) Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: 101A2 Ca thi: 5

GK1 GK2 KL

1 1 69DCOT10083 NGUYỄN VĂN KIÊN 69DCOT11

2 2 69DCOT10146 NGUYỄN ĐỨC THIỆN 69DCOT11

3 3 69DCOT10005 Nguyễn Minh Anh 69DCOT12

4 4 69DCOT10088 Nguyễn Hữu Linh 69DCOT12

5 5 69DCOT10030 Lê Thành Đạt 69DCOT12

6 6 69DCOT10002 PHẠM HUY ANH 69DCOT13

7 7 67DCOT10036 TRẦN TIẾN HOÀNG 67DCOT12

8 8 67CDCA21075 PHẠM GIA HUY 67DCOT12

9 9 67DCOT10062 PHAN THANH PHƯƠNG 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ký tên Ghi chú

Danh sách gồm 09 sinh viên

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

                 Ngày thi: 01/10/2020

TT SBD Mã SV Họ và tên Lớp Giờ vào Số đề
Điểm


